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1. Khóa QH-2016-I/CQ 

TT Lớp Mã SV Họ tên Ngày sinh TBCHK TCTL Số TC nợ Ghi chú 

1 QH-2016-I/CQ-C-B 16020933 Nguyễn Trọng Hà 15/10/1998 3.52 69   

2 QH-2016-I/CQ-C-B 16020944 Nguyễn Khắc Vũ Hiệp 05/08/1998 3.26 64   

3 QH-2016-I/CQ-C-B 16020966 Lê Thị Thanh Hoa 01/06/1997 3.23 67   

2. Khóa QH-2017-I/CQ 

TT Lớp Mã SV Họ tên Ngày sinh TBCHK TCTL Số TC nợ Ghi chú 

1  QH-2017-I/CQ-C-D 17020565 Dương Hồng Anh 01/06/1999 3.75 31   

Viết tắt: TCTL: Số tín chỉ tích lũy; TBCHK: Điểm trung bình chung các học kỳ tính đến hết năm học 2017-
2018; Số TC nợ: Số tín chỉ còn nợ. 

Ấn định danh sách có 04 sinh viên./. 


